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Là sản phẩm đột phá mới trong lĩnh vực xây dựng, 
đá nung kết SLABSTONE đã vượt qua khuôn khổ 
truyền thống với kích thước lên đến 160x240cm. 

Nhờ tính thẩm cao và đặc tính cơ học vượt trội, 
SLABSTONE giúp bạn thoả sức sáng tạo thiết kế 
cho từng dự án.

As a new breakthrough product in the field of 
construction, SLABSTONE, the sintered stone, 
has surpassed the traditional framework with 
dimensions up to 160x240cm. 

Thanks to its high aesthetics and outstanding 
mechanical properties, SLABSTONE allows you to 
unleash your creativity in design for each project.

VƯỢT MỌI GIỚI HẠN
BEYOND BOUNDARIES
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Chống cháyBền màu

Chống trầy xước

Dễ vệ sinh

Chống thấm

An toàn thực phẩm

Chống ố và hóa chất

Nguyên vật liệu 
chất lượng cao

High quality materials
Easy to clean

Scratch & impact 
resistance

Safe for food

Waterproof Chemical & stain resistance

Color fast Fire resistance

TẠI SAO CHỌN SLABSTONE?
WHY SLABSTONE?

KÍCH THƯỚC 
VƯỢT TRỘI

Với kích thước lên đến 1600 x 2400 cm, tương đương 
với 3.84 m2, SLABSTONE tạo ra tiêu chuẩn mới cho 
kiến trúc dự án nơi kích thước quyết định đến tính 
thẩm mỹ.

With dimensions up to 1600 x 2400 cm, equivalent 
to 3.84 m2, SLABSTONE sets a new standard 
for project architecture where size determines 
aesthetics.

ỨNG DỤNG 
KHÔNG GIỚI HẠN

Các không gian ứng dụng được mở ra vô tận khi 
kích thước và đặc tính kỹ thuật không còn là rào cản 
với SLABSTONE

The application designs are endlessly opened when 
sizes and technical specifications are no longer a 
limitation with SLABSTONE

MADE IN 
VIETNAM

98% nguyên liệu sản phẩm được điều chế từ phòng 
S-Lab tại Nghệ An và lấy từ nguồn địa phương giúp 
chúng tôi kiểm soát điều kiện chất lượng nguyên 
vật liệu tốt nhất.

98% of product materials are prepared from S-Lab in 
Nghe An and sourced from local sources, helping us 
to control the best quality of raw materials.
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Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của các vết trầm tích trên 
đá marble, chúng tôi đã sử dụng công nghệ đột 
phá kiểm soát sự lắng đọng của lượng khoáng 
chất xuyên qua toàn bộ độ dày của tấm đá. 

Công nghệ VEINTECH của SLABSTONE là một 
bước tiến mới đưa sản phẩm công nghiệp đến gần 
hơn sự độc đáo của thiên nhiên.

Inspired by the beauty of marble sediments, we 
used the cutting edge technology that controls 
minerals  to reproduce the unique vein inside the 
body. 

VEINTECH by SLABSTONE is a big step that brings 
industrial products closer to the uniqueness of 
nature.

DÒNG CHẢY CỦA TỰ NHIÊN

98 | SLABSTONE
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STREAM
SM52

KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

20mm

Matt
Matt

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

CODE

1200 x 2400 mm        20 mm            Matt                     SM52L122

10 | SLABSTONE
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KHÁC BIỆT ĐẾN TỪ CHẤT

TECHNOLOGY

Phần xương của các sản 
phẩm BODYTECH được 
trộn không giới hạn kích 
thước và màu sắc của hạt 
khoáng chất, tạo nên sự kết 
hợp hoàn hảo giữa chất liệu 
và bề mặt thẩm mỹ.

Nhờ vậy các tấm đá 
BODYTECH có thể được sử 
dụng như đá tự nhiên nhưng 
vẫn  phát huy được toán bộ 
đặc tính của đá nung kết.

The body of BODYTECH 
products is mixed with 
unlimited size and color of 
particles, creating the perfect 
combination of body and 
aesthetic surface. 

Thanks to the BODYTECH, 
products can be used as 
natural stones but still 
promote all the characteristics 
of sintered stones.
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KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

Bóng kính
Mirror polished

DESERT
SP90

CODE

1200 x 2400 mm       16 mm            Bóng kính         SP50H122

1200 X 2400 mm       9 mm            Bóng kính          SP50D122

16mm9mm
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KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bóng kính
Mirror polished

SAND
SP51

CODE

1200 x 2400 mm       16 mm            Bóng kính         SP51H122

1200 X 2400 mm        9 mm            Bóng kính         SP51D122

16mm
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POLISHED

/ SP08

/ SP09/ SP11

/ SP13

/ MARBLE
/ STONE

/ SP07

/ SP10

/ SP12

/ SP30

/ SP31
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KANJINI
SP07

KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bóng kính
Mirror polished

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm            Bóng kính         SP07D122
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THUNDER
SP08

KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bóng kính
Mirror polished

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm            Bóng kính         SP08D122

1200 x 2400 mm       16 mm            Bóng kính         SP08H122

16mm

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES
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KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bóng kính
Mirror polished

PANDA WHITE
SP09

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm            Bóng kính         SP09D122

1200 x 2400 mm       16 mm            Bóng kính         SP09H122

16mm
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SUMMER FOG
SP10

KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bóng kính
Mirror polished

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm            Bóng kính         SP10D122

1200 x 2400 mm       16 mm            Bóng kính         SP10H122

16mm
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NEBULA
SP11

KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

9mm 16mm

Bóng kính
Mirror polished

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm            Bóng kính         SP11D122

1200 x 2400 mm       16 mm            Bóng kính         SP11H122
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OFANTO
SP12

KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bóng kính
Mirror polished

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm            Bóng kính         SP12D122

1200 x 2400 mm       16 mm            Bóng kính         SP12H122

16mm
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MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

BLUE EXPLOSION
SP13

KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bóng kính
Mirror polished

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm            Bóng kính          SP13D122

1200 x 2400 mm       16 mm            Bóng kính         SP13H122

16mm
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MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

CRATER
SP30

KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bóng kính
Mirror polished

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm            Bóng kính          SP30D122
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FOSSIL NOIR
SP31

KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bóng kính
Mirror polished

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm            Bóng kính         SP31D122
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MATT

/ STONE

/ SM04 / SM05

/ SM06 / SM10 / SM12
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SUMMER FOG
SM10

KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

80 x 240 cm / 32.5” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

Bề mặt Matt
Matt

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

CODE

1600 x 2400 mm        15 mm            Matt             SM10G162

1600 x 2400 mm        20 mm            Matt            SL10L162

800 X 2400 mm         15 mm            Matt             SM10G824

15mm 20mm
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KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bề mặt Matt
Matt

COSIMA GREY
SM04

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm                  Matt               SM04D122
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KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bề mặt Matt
Matt

COSIMA - BEI
SM05

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm                  Matt               SM05D122
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KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bề mặt Matt
Matt

GLENVEAL
SM06

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm                  Matt               SM06D122
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KÍCH THƯỚC
SIZES

120 x 240 cm / 47” x 94.5”

ĐỘ DÀY
THICKNESS

HOÀN THIỆN
FINISHES

9mm

Bề mặt Matt
Matt

OFANTO
SM12

MẪU THIẾT KẾ
AVAILABLE FACES

CODE

1200 x 2400 mm        9 mm                  Matt               SM12D122

1200 x 2400 mm       16 mm                  Matt              SM12H122

16mm
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TRUNGDO SLABSTONE FACTORY
Nghi Van, Nghi Loc, Nghe An

Contact
P: (+84)238 384 4410
E: slabstone.kinhdoanh@gmail.com

NHÀ MÁY TRUNGDO SLABSTONE
Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An

Liên hệ
P: (+84)238 384 4410
E: slabstone.kinhdoanh@gmail.com

SHOWROOMS

SLABSTONE THANG LONG 

N03-T6 Apartment, Trungdo  Embassy, 

Xuan Tao, Bac Tu Liem, Hanoi

SLABSTONE HO CHI MINH

4/4 Luong Dinh Cua,

An Khanh, Thu Duc, Ho Chi Minh

SLABSTONE VINH

Trungdo tower, 105 V.I.Lenin

Hung Phuc, Vinh, Nghe An

SHOWROOMS

SLABSTONE THĂNG LONG 

Toà N03-T6, Khu đoàn ngoại giao

Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SLABSTONE HỒ CHÍ MINH

4/4 Lương Định Của,

An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

SLABSTONE VINH

Toà Trungdo, 105 V.I.Lenin

Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An


